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Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguy n  h   hanh 

 ng Nguy n Ng c   ng 

 ng  r  ng  h  c    

- Thư ký phiên tòa: Bà  r n Ng c     nh Nguy t –  h      òa án nh n 

d n t nh   ng  háp. 

-   i  i n  i n ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p:  ng Nguy n   n 

 h ng -  i   sát vi n tha  gia phi n tòa  

 

 à  ngày 15 tháng 11 n   2019, t i tr  s   òa án nh n d n t nh   ng 

Tháp xét xử phúc thẩ  công  hai v  án th  l  số: 396/2019/TLPT-   ngày 18 

tháng 9 n   2019 về tranh chấp   p   ng d n s    t c c chuy n nh  ng  uyền 

sử d ng  ất  

Do Bản án d n s  s  thẩ  số: 08/2019/DS-   ngày 25 tháng 7 n   2019 

của  òa án nh n d n th  x    b   háng cá   

 he   uyết   nh   a v  án ra xét xử phúc thẩ  số 410/2019/  -PT ngày 

01 tháng 10 n   2019, giữa các    ng s : 

1. Nguyên đơn: Anh N u  n V n M, sinh n   1972;   a ch :  h    , 

ph  ng  , th  x   , t nh   ng  háp. 

  i di n the  ủy  uyền của nguy n   n: Anh N u  n T n T, sinh n   

1972;   a ch :    ng N,  h   M, th  trấn M, huy n C, t nh  .    n bản ủy 

 uyền ngày 14/10/2019   

2. Bị đơn: Anh N u  n M nh N, sinh n   1978; 

  a ch :  p B, x  T, huy n H, t nh    

 h    hi n nay:  ố 1B,    ng H,  h  ng 6, thành phố  , t nh T. 
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  i di n the  ủy  uyền:  h  Tr  n  Th  Th nh T, sinh n   1993; 

  a ch :  ố 35,  h  ng 7, thành phố M, t nh T.    n bản ủy  uyền ngày 

06/8/2019). 

- Ng  i   o v  quy n v    i  ch h p pháp cho  ị đơn:  u t s  D  n  Th  

Kim Loan,   n phòng  u t s   i    an, thu c   àn  u t s  t nh  iền  iang  

3. Ng  i kháng cáo: Anh Nguy n  inh N là b    n. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* N u ên đ n  nh N u  n V n M trình bà :  

 à  ngày 22/12/2018, anh M c  thỏa thu n chuy n nh  ng của anh 

Nguy n  inh N  uyền sử d ng  ất thu c thửa số 60, t  bản    75, di n tích 

353,3m
2
, l  i  ất    ô th ,  ất t a l c t i  h   5, ph  ng  , th  x  H, t nh   v i 

giá thỏa thu n là 4 400 000 000   Bốn tỷ bốn tr   tri u   ng , h n  ến ngày 

14/01/2019 ra công ch ng là  thủ t c chuy n nh  ng s  trả  ủ  Nếu b n anh M 

 hông  ến s   ất c c, còn anh N  hông  ến s  b i th  ng tiền c c gấp  ôi. Do 

anh N  ang  i là     ỹ  h , còn anh M thì  ang    ài  òn n n các b n  hông 

tr c tiếp    h p   ng  à ch  thỏa thu n  i ng   au  hi thỏa thu n x ng thì anh 

M    chuy n  h ản ch  anh N số tiền   t c c là 100 000 000     t tr   tri u 

  ng    au   , anh N s  n n i dung hai b n    thỏa thu n    gửi  ua zal  ch  

anh M, nh ng lúc    anh N  ánh nh   h  t n anh M là  õ   n   n n anh M 

   y u c u anh N sửa l i, anh N h a sửa l i,    t n và gửi  ua    ng b u  i n 

l n ch  anh M.   au   ,  hông biết l  d  t i sa  anh N l i chuy n  h ản trả l i 

100 000 000   ng ch  anh M. Theo anh M tì  hi u thì c  ng  i  hác  ua ph n 

 ất này v i giá ca  h n n n anh N thay  ổi    iến  hông bán ch  anh M nữa  à 

bán ch  ng  i  hác       , ngày 14/01/2019, anh N  hông  ến  hòng  ông 

ch ng    là  thủ t c chuy n nh  ng     anh N    vi ph   h p   ng, n n anh 

M y u c u anh N phải b i th  ng tiền ph t c c là 100 000 000  nh  n i dung 

bi n bản các b n    thỏa thu n  

* B  đ n anh N u  n M nh N trình bà : 

 à  ngày 21/12/2018, anh N và anh M c  thỏa thu n  i ng về vi c anh N 

chuy n nh  ng ch  anh M thửa  ất số 60, t  bản    số 75, di n tích 353,3 
2
 t i 

ph  ng A, th  x    v i giá là 4 400 000 000   Bốn tỷ bốn tr   tri u   ng , thuế 

b n nà  b n    ch u, h n  ến ngày 14/01/2019 ra công ch ng là  thủ t c 

chuy n nh  ng và thanh t án hết  Ngày 22/12/2018, anh M chuy n  h ản ch  

anh N 100 000 000    au   ,  hông biết vì l  d  gì  à anh M thay  ổi    iến về 

vi c n p thuế  hông nh  thỏa thu n ban   u và li n t c g i  i n th  i  è  nài 

anh N phải ch u thuế  ua bán và xin gia h n th   th i gian ra công ch ng     

anh b n nhiều công vi c phải giải  uyết và vi c  ua bán  hông th  n i tr  c sau 

 hông thống nhất n n anh  uyết   nh  hông bán  ất ch  anh M nữa   ì v y anh 

   chuy n trả ch  anh M số tiền 100 000 000   Do vi c  ua bán giữa anh và 

anh M ch  thỏa thu n  i ng,  hông c  bất  ì bi n bản nà  c  chữ    của anh và 

sau khi anh N chuy n trả tiền c c ch  anh M thì anh M còn  i n th  i h   d a, 
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chửi và dùng những l i l   hông hay    xúc ph   anh N và còn g p những 

ng  i th n của anh N    n i chuy n       , anh  hông   ng   b i th  ng số 

tiền c c 100 000 000   cho anh M. 

Tạ  Bản án d n sự s  thẩm số 08/2019/DS-ST n à  25/7/2019 củ  

Tò  án nh n d n th     H đ  qu ết đ nh: 

1/  hấp nh n y u c u  h i  i n của anh Nguy n   n  . 

- Bu c anh Nguy n  inh N phải c  trách nhi   b i th  ng tiền   t c c 

cho anh Nguy n   n   số tiền là 100 000 000     t tr   tri u   ng   

2/    từ ngày bản án,  uyết   nh c  hi u l c pháp lu t   ối v i các tr  ng 

h p c   uan thi hành án c   uyền chủ   ng ra  uyết   nh thi hành án  h  c    

từ ngày c    n y u c u thi hành án của ng  i    c thi hành án   ối v i các 

 h ản tiền phải trả ch  ng  i    c thi hành án  ch   ến  hi thi hành án x ng, 

tất cả các  h ản tiền, hàng tháng b n phải thi hành án còn phải ch u  h ản tiền 

l i của số tiền còn phải thi hành án the    c l i suất  uy   nh t i  h ản 2  iều 

468 B  lu t d n s  n   2015   

3/  ề án phí: Bu c anh Nguy n  inh N phải ch u 5 000 000   N   tri u 

  ng  tiền án phí d n s  s  thẩ   

Anh Nguy n   n    hông phải n p tiền án phí d n s  s  thẩ ,    c 

nh n l i số tiền t    ng án phí    n p 2 500 000   ng the  bi n lai thu số 

002790 ngày 22 tháng 01 n   2019 t i  hi c c  hi hành án d n s  th  x  H. 

Ng ài ra bản án s  thẩ  còn tuy n  uyền  háng cá  the   uy   nh của 

pháp lu t  

Ngày 07/8/2019, anh N c    n  háng cá   hông   ng   b i th  ng ch  

anh M the  n i dung bản án s  thẩ  tuy n  

-   i phi n tòa phúc thẩ : 

+ Nguy n   n anh Nguy n   n  , ủy  uyền ch  anh Nguy n  ấn   trình 

bày: Anh M v n giữ nguy n y u c u  h i  i n, y u c u anh N b i th  ng ch  

anh số tiền   t c c là 100 000 000   ng, v i l  d :  ai b n thỏa thu n  i ng và 

anh M    chuy n tiền   t c c ch  anh N 100 000 000   

+ B    n anh Nguy n  inh N, ủy  uyền ch  ch   r  ng  h   hanh   

trình bày: Anh N v n giữ nguy n y u c u  háng cá ,  hông   ng   trả 

100 000 000   ng tiền   t c c ch  anh M. L  do: Hai b n ch  h p   ng  i ng 

v i nhau,  hông     ết bất    h p   ng nà   

  Ng  i bả  v   uyền và l i ích h p pháp ch  anh N trình bày:  

 ề thủ t c tố t ng:  òa án cấp s  thẩ     vi ph   nghi   tr ng thủ t c 

tố t ng   ì v  án này là tranh chấp h p   ng   t c c,  hông phải là h p   ng 

chuy n nh  ng  uyền sử d ng  ất, n n anh N c    ng    h   hẩu th  ng trú t i 

huy n H,  à hi n  ang c  trú t i thành phố  ỹ  h ,  iền  iang, n n thẩ  

 uyền giải  uyết v  án này thu c  òa án huy n H h  c  òa án thành phố  ỹ 

 h ,  iền  iang  Ng ài ra, ch   , v  anh N là ng  i   ng s  hữu tài sản n n 
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 òa án  hông   a ch    tha  gia tố t ng v i t  cách Ng  i c   uyền l i, ngh a 

v  li n  uan là thiếu t  cách    ng s   

 ề n i dung:  he  hai b n thỏa thu n thì h p   ng    c th c hi n phải 

thỏa   n 02  iều  i n:  ai b n     ết h p   ng, sau    th c hi n vi c gia  tiền 

  t c c   uy nhi n,   p   ng   t c c giữa hai b n ch a h àn thành, b n anh M 

ch    i gia  tiền c c, nh ng hai b n  hông     ết h p   ng, do anh M y u c u 

anh N phải ch u t àn b  thuế, anh N  hông   ng  , ch  n n anh N    chuy n trả 

l i tiền c c ch  anh M   ối v i anh   i là   i di n the  ủy  uyền của nguy n 

  n c ng thừa nh n sau  hi hai b n thỏa thu n  i ng thì anh M    chuy n tiền 

cho anh N 100 000 000  b ng niề  tin       ,  hông c  c n c  xác   nh hai 

b n    ng s     h àn thành h p   ng   t c c  N n  ề ngh  sửa án s  thẩ , 

 hông chấp nh n y u c u của nguy n   n  

-   i di n  i n  i   sát nh n d n T nh phát bi u    iến: 

 ề tố t ng: Ng  i tiến hành tố t ng và ng  i tha  gia tố t ng    th c 

hi n  úng  uy   nh của B  lu t tố t ng d n s  tr ng  uá trình giải  uyết v  án 

và t i phi n tòa phúc thẩ    

 ề n i dung:    giữa anh M và anh N c  thỏa thu n  i ng, sau    anh M 

   chuy n  h ản tiền   t c c ch  anh N 100 000 000    ối v i anh N    s  n 

h p   ng chuy n  ua zal  ch  anh M. Anh N ch  r ng anh M  i n th  i nhiều 

l n, y u c u anh N phải ch u t àn b  tiền thuế  Nh ng anh N  hông xuất trình 

   c ch ng c  ch ng  inh     anh N c  l i tr ng vi c th c hi n h p   ng, vì 

v y, c n c   iều 328 B  lu t   n s  về   t c c thì anh N phải c  ngh a v  b i 

th  ng tiền c c ch  anh M the  thỏa thu n giữa hai b n  

 ì v y,  ề ngh    i   ng xét xử  hông chấp nh n  háng cá  của anh N, 

giữ nguy n bản án s  thẩ   

 au  hi nghi n c u các tài li u c  tr ng h  s , v  án       c xe  xét t i 

phi n tòa và c n c  và   ết  uả tranh t ng t i phi n tòa.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Vi c thỏa thu n chuy n nh  ng  uyền sử d ng  ất giữa anh M và anh 

N là c  th t,    c hai b n thừa nh n    c dù hai b n ch a    h p   ng chuy n 

nh  ng nh ng   chí hai b n    c  s  thỏa thu n b ng  i ng,    c hai b n 

   ng s  thừa nh n   au   , anh N c  s  n thả    t h p   ng  ua bán gửi  ua 

Zalo cho anh M, n i dung ghi rõ số tiền 100 000 000   ng là tiền c c.  ối v i 

anh N c ng thừa nh n n i dung thỏa thu n tr ng v n bản ngày 22/12/2018 là d  

anh N s  n thả  và gửi  ua zal  ch  anh M   ét  háng cá  của anh N  hông 

  ng   b i th  ng tiền   t c c ch  anh M,   i   ng xét xử xét thấy:   i d n 

 ến vi c gia   ết    chuy n nh  ng  uyền sử d ng  ất  hông thành là do anh 

N. Anh N ch  r ng anh M y u c u anh sửa l i ph n phí  ua bán, anh c ng   ng 

  sửa nh ng ch a   p sửa thì anh M li n t c  i n th  i hối thúc anh N, n n anh 

 hông sửa  à  uyết   nh trả l i tiền c c ch  anh M  ua tài  h ản của anh M t i 

Ng n hàng  ac  ban    iều này ch ng  inh anh N   n ph  ng chấ  d t h p 
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  ng  à  hông c  s    ng   của anh M  B n c nh   , anh N c ng  hông xuất 

trình    c ch ng c  ch ng  inh vi c h p   ng  hông th c hi n    c là d  l i 

của anh M       , xét y u c u  háng cá  của anh N là  hông c  c n c     chấp 

nh n, anh N phải b i th  ng tiền c c ch  anh M là c  c n c , phù h p v i  iều 

328 B  lu t   n s  n   2015. 

  i  iều 328 B  lu t   n s  n   2015  uy   nh về   t c c: 

“1. Đặt cọc    vi c một  ên (sau đây gọi     ên đặt cọc) giao cho  ên kia 

(sau đây gọi     ên nhận đặt cọc) một kho n ti n hoặc kim kh  quý, đá quý hoặc 

vật có giá trị khác (sau đây gọi chung    t i s n đặt cọc) trong một th i hạn để 

  o đ m giao kết hoặc thực hi n h p đồng. 

2. Tr  ng h p h p đồng đ  c giao kết, thực hi n thì t i s n đặt cọc đ  c 

tr   ại cho  ên đặt cọc hoặc đ  c trừ để thực hi n nghĩa vụ tr  ti n; nếu  ên đặt 

cọc từ chối vi c giao kết, thực hi n h p đồng thì t i s n đặt cọc thuộc v   ên 

nhận đặt cọc; nếu  ên nhận đặt cọc từ chối vi c giao kết, thực hi n h p đồng thì 

ph i tr  cho  ên đặt cọc t i s n đặt cọc v  một kho n ti n t ơng đ ơng giá trị 

t i s n đặt cọc, trừ tr  ng h p có thỏa thuận khác”. 

 2   ét  ề ngh  của v   u t s  bả  v   uyền và l i ích h p pháp của b  

  n ch  r ng  òa án th  x  H th  l  giải  uyết v  án,   ng th i  hông   a ch    

là v  anh N tha  gia v  án v i t  cách ng  i c   uyền l i, ngh a v  li n  uan là 

vi ph   tố t ng    i   ng xét xử xét thấy:  òa án th  x  H giải  uyết là  úng 

thẩ   uyền the   uy   nh t i  i   c  h ản 1  iều 39 B  lu t tố t ng d n s , vì 

tranh chấp giữa các    ng s  là tranh chấp   p   ng   t c c chuy n nh  ng 

 uyền sử d ng  ất   òa án cấp s  thẩ   hông   a ch     ng tha  gia tố t ng 

v i t  cách ng  i c   uyền l i, ngh a v  li n  uan là c  c n c   B i vì, c n c  

và  l i trình bày của nguy n   n, b    n  ều xác   nh ch  c  anh N và anh M 

thỏa thu n chuy n nh  ng  uyền sử d ng  ất, ch  H  hông tha  gia thỏa thu n, 

tr ng v n bản thỏa thu n c ng  hông c  t n ch       t  hác, anh M c ng  hông 

c  y u c u ch    b i th  ng tiền c c   ối v i y u c u của  u t s   ề ngh  sửa 

án s  thẩ ,  hông chấp nh n y u c u của nguy n   n  Nh     ph n tích   ph n 

tr n, xét  ề ngh  của  u t s  là  hông c  c  s     chấp nh n   

[3]  ét   i di n  i n  i   sát nh n d n   nh  ề ngh    i   ng xét xử 

 hông chấp nh n  háng cá  của anh N, giữ nguy n bản án s  thẩ .  ét  ề ngh  

của   i di n  i n  i   sát nh n d n   nh là c  c n c  n n chấp nh n   

 ét bản án cấp s  thẩ  xét xử là c  c n c  n n   i   ng xét xử giữ 

nguy n bản án s  thẩ   

 ề án phí:    bản án s  thẩ     c giữ nguy n n n anh N phải ch u án 

phí phúc thẩ  the   uy   nh t i  h ản 1  iều 148 B  lu t tố t ng d n s .  

  ì các l  tr n; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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  n c  kh ản 1  iều 147,  h ản 1  iều 148,  h ản 1  iều 308 B  lu t 

tố t ng d n s ;  iều 328,  iều 364 B  lu t   n s  n   2015; Ngh   uyết số 

01/2019/N -     ngày 11/01/2019 h  ng d n áp d ng   t số  uy   nh của 

pháp lu t về l i, l i suất, ph t vi ph  ; Ngh   uyết số 326/2016/UB    14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban th  ng v   uốc h i  uy   nh về   c thu,  i n, 

giả , thu, n p,  uản l  và sử d ng án phí và l  phí tòa án.  

Tu ên   : 

-  hông chấp nh n y u c u  háng cá  của anh Nguy n  inh N. 

-  iữ nguy n Bản án d n s  s  thẩ  số 08/2019/DS-   ngày 25 tháng 7 

n   2019 của  òa án nh n d n th  x  H. 

1.  hấp nh n y u c u  h i  i n của anh Nguy n   n  . 

2. Bu c anh Nguy n  inh N phải c  trách nhi   b i th  ng tiền   t c c 

cho anh Nguy n   n   số tiền là 100 000 000     t tr   tri u   ng   

K  từ ngày c    n y u c u thi hành án của ng  i    c thi hành án   ối 

v i các  h ản tiền phải trả ch  ng  i    c thi hành án  ch   ến  hi thi hành án 

x ng, b n phải thi hành án còn phải ch u  h ản tiền l i của số tiền còn phải thi 

hành án the    c l i suất  uy   nh t i  iều 357,  h ản 2  iều 468 B  lu t D n 

s  n   2015. 

3.  ề án phí d n s  s  thẩ : Bu c anh Nguy n  inh N phải ch u 

5 000 000   N   tri u   ng  tiền án phí d n s  s  thẩ   

- Anh Nguy n   n    hông phải ch u án phí d n s  s  thẩ     àn trả 

cho anh M 2.500.000   ng  hai tri u n   tr   ngàn   ng  tiền t    ng án phí 

the  bi n lai thu số 0002790 ngày 22/01/2019 của  hi c c  hi hành án d n s  

th  x  H. 

4   n phí d n s  phúc thẩ : Anh Nguy n  inh N phải ch u 300 000   ng 

án phí phúc thẩ    hấu trừ 300 000   ng tiền t    ng án phí  háng cá  the  

bi n lai thu số 0007285 ngày 07/8/2019 của  hi c c  hi hành án d n s  th  x  

H, anh N  hông phải n p th   án phí phúc thẩ   

 ác ph n  hác của bản án s  thẩ   hông c   háng cá ,  háng ngh  c  

hi u l c pháp lu t từ ngày hết th i h n  háng cá ,  háng ngh   

Bản án phúc thẩ  c  hi u l c pháp lu t    từ ngày tuy n án. 

 r  ng h p bản án,  uyết   nh    c thi hành the   uy   nh t i  iều 2 

 u t  hi hành án d n s  thì ng  i    c thi hành án d n s , ng  i phải thi hành 

án d n s  c   uyền thỏa thu n thi hành án,  uyền y u c u thi hành án, t  nguy n 

thi hành án h  c b  c ỡng chế thi hành án the   uy   nh t i các  iều 6, 7 và 9 

 u t  hi hành án d n s ; th i hi u thi hành án    c th c hi n the   uy   nh t i 

 iều 30  u t thi hành án d n s    
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Nơi nhận: 

- VKSND t nh   ;  
-  hòng KTNV - THA      nh; 
-         nh; 
- TAND th  x  H;   
-  hi   c        th  x  H; 
-  ác    ng s ;  

-   u:    s     (H). 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ T A PHI N TÒA 
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